
BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ XẾP LOẠI VIÊN CHỨC 

TRONG 5 NĂM CHU KỲ ĐÁNH GIÁ (TỪ NĂM 2019 - 2024) 
 

Năm  học 2023-2024 

Stt Họ và tên GV 
Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua 

HTXSNV HT Tốt NV CSTĐ LĐTT 

1 Trần Thị Kim Oanh x  x x 

2 Phan Lê Na  x  x 

3 Phạm Thị Thu Hiền  x  x 

4 Nguyễn Bùi Hậu x    

5 Trần Xuân Hào  x  x 

6 Nguyễn Công Nhật  x  x 

 

Năm  học 2022-2023 

Stt Họ và tên GV 
Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua 

HTXSNV HT Tốt NV CSTĐ LĐTT 

1 Trần Thị Kim Oanh  x  x 

2 Phan Lê Na  x  x 

3 Phạm Thị Thu Hiền  x  x 

4 Nguyễn Bùi Hậu  x  x 

5 Trần Xuân Hào  x  x 

6 Nguyễn Công Nhật  x  x 

 

Năm  học 2021-2022 

Stt Họ và tên GV 
Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua 

HTXSNV HT Tốt NV CSTĐ LĐTT 

1 Trần Thị Kim Oanh x  x  

2 Phan Lê Na  x  x 

3 Phạm Thị Thu Hiền  x  x 

4 Nguyễn Bùi Hậu  x  x 

5 Trần Xuân Hào  x  x 

 

Năm  học 2020-2021 



Stt Họ và tên GV 
Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua 

HTXSNV HT Tốt NV CSTĐ LĐTT 

1 Trần Thị Kim Oanh x  x  

2 Phan Lê Na  x  x 

3 Phạm Thị Thu Hiền  x  x 

4 Nguyễn Bùi Hậu  x  x 

 

Năm  học 2019-2020 

Stt Họ và tên GV 
Xếp loại viên chức Danh hiệu thi đua 

HTXSNV HT Tốt NV CSTĐ LĐTT 

1 Trần Thị Kim Oanh x  x  

2 Phan Lê Na  x  x 

3 Phạm Thị Thu Hiền  x  x 

4 Nguyễn Bùi Hậu  x  x 

 

Ngày 10 tháng 12 năm 2024 

TRƯỞNG KHOA 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

TS Trần Thị Kim Oanh 


